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Trang 1

TỔNG HỢP QUYẾT TOÁN CHI NGÂN SÁCH XÃ
THÁNG 12 NĂM 2023

(Ban hành kèm theo Thông tư số 344/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài chính)
Đơn vị: đồng

Nội dung
Dự toán Quyết toán

ĐTPT TX

13 = 10/412 = 9/311 = 8/2

Tổng sốTX

43

ĐTPTTổng số

21

So sánh (%)

TXĐTPT

765

Tổng số

Lũy kế từ đầu năm

Tổng số ĐTPT TX

8 9 10

Tổng số chi 3.107.311.826640.000.000 789.303.326 148,08 907,76 92,018.671.265.380 2.318.008.5009.311.265.380 13.788.074.08
3 5.809.647.500 7.978.426.583

A. Chi ngân sách xã đã
qua Kho bạc 3.107.311.826640.000.000 789.303.326 148,08 907,76 92,018.671.265.380 2.318.008.5009.311.265.380 13.788.074.08

3 5.809.647.500 7.978.426.583

I. Chi đầu tư phát triển 2.318.008.500640.000.000 907,76 907,762.318.008.500640.000.000 5.809.647.500 5.809.647.500
1. Chi đầu tư XDCB 2.318.008.500640.000.000 907,76 907,762.318.008.500640.000.000 5.809.647.500 5.809.647.500
2. Chi đầu tư phát triển
II. Chi thường xuyên 789.303.326 789.303.326 92,41 92,418.509.265.3808.509.265.380 7.863.826.583 7.863.826.583
1. Chi cho công tác dân
quân tự vệ, trật tự an
toàn xã hội

100.315.529 100.315.529 101,87 101,871.203.570.0001.203.570.000 1.226.016.962 1.226.016.962

Chi dân quân tự vệ 57.168.029 57.168.029 98,35 98,35647.000.000647.000.000 636.330.962 636.330.962
Chi trật tự an toàn xã hội 43.147.500 43.147.500 105,95 105,95556.570.000556.570.000 589.686.000 589.686.000
2. Chi sự nghiệp giáo
dục 11.403.000 11.403.000 66,79 66,7967.000.00067.000.000 44.750.000 44.750.000

3. Chi sự nghiệp y tế 5.940.000 5.940.000 109,48 109,4859.500.00059.500.000 65.142.000 65.142.000
5. Chi thể dục thể thao 29,43 29,4370.000.00070.000.000 20.600.000 20.600.000
6. Chi Sự nghiệp môi
trường 83,56 83,5650.000.00050.000.000 41.780.000 41.780.000

7. Chi các hoạt động
kinh tế
Giao thông
8. Chi quản lý nhà nước,
Đảng, Đoàn thể 671.644.797 671.644.797 94,66 94,666.788.195.3806.788.195.380 6.425.950.221 6.425.950.221
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Nội dung
Dự toán Quyết toán

ĐTPT TX

13 = 10/412 = 9/311 = 8/2

Tổng sốTX

43

ĐTPTTổng số

21

So sánh (%)

TXĐTPT

765

Tổng số

Lũy kế từ đầu năm

Tổng số ĐTPT TX

8 9 10
Trong đó: Quỹ lương
8.1. Quản lý nhà nước 393.138.547 393.138.547 92,62 92,623.632.795.3803.632.795.380 3.364.544.932 3.364.544.932
8.1.1. HĐND 25.273.530 25.273.530 86,12 86,12391.900.000391.900.000 337.494.350 337.494.350
8.1.2. UBND 367.865.017 367.865.017 93,40 93,403.240.895.3803.240.895.380 3.027.050.582 3.027.050.582
8.2. Đảng cộng sản Việt
Nam 88.344.250 88.344.250 84,11 84,111.256.000.0001.256.000.000 1.056.382.336 1.056.382.336

8.3. Mặt trận tổ quốc Việt
Nam 56.826.300 56.826.300 100,39 100,39558.880.000558.880.000 561.081.190 561.081.190

8.4. Đoàn Thanh niên
CSHCM 42.886.950 42.886.950 115,23 115,23307.880.000307.880.000 354.784.938 354.784.938

8.5. Hội liên hiệp phụ nữ
Việt Nam 31.586.950 31.586.950 109,74 109,74302.880.000302.880.000 332.379.379 332.379.379

8.6. Hội cựu chiến binh
Việt Nam 25.922.250 25.922.250 107,97 107,97280.880.000280.880.000 303.279.678 303.279.678

8.7. Hội Nông dân Việt
Nam 27.143.550 27.143.550 109,15 109,15310.880.000310.880.000 339.314.968 339.314.968

8.8. Hội người cao tuổi 2.880.000 2.880.000 76,47 76,4794.000.00094.000.000 71.884.000 71.884.000
8.10. Hội chữ thập đỏ 2.916.000 2.916.000 96,13 96,1344.000.00044.000.000 42.298.800 42.298.800
9. Chi cho công tác xã
hội 79,17 79,1750.000.00050.000.000 39.587.400 39.587.400

9.3. Chi khác 79,17 79,1750.000.00050.000.000 39.587.400 39.587.400
10. Chi tiết kiệm 10%
cải cách tiền lương 221.000.000221.000.000

III. Chi khác 114.600.000 114.600.000
Chi nộp trả ngân sách cấp
trên 114.600.000 114.600.000

Chi chuyển nguồn
IV. Dự phòng 162.000.000162.000.000
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Nội dung
Dự toán Quyết toán

ĐTPT TX

13 = 10/412 = 9/311 = 8/2

Tổng sốTX

43

ĐTPTTổng số

21

So sánh (%)

TXĐTPT

765

Tổng số

Lũy kế từ đầu năm

Tổng số ĐTPT TX

8 9 10
B. Chi ngân sách xã
chưa qua Kho bạc

Bộ phận tài chính, kế toán xã TM. UBND xã
Chủ tịch

(ký tên và đóng dấu)

Trần Minh Đức Vũ Thị Kim Nhã

Ngày .... tháng .... năm ......

Xác nhận của kho bạc
Số chi ngân sách đã qua kho bạc ........................
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